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BẢNG GIÁ ( The price list  used for the seller)
	[bookmark: _GoBack]Tên mặt hàng (Item)
	Giá thấp nhất (VND/kg)
(lowest price)
	Giá cao nhất (VND/kg)
(Highest price)

	Cà rốt 
	10.000
	15.000

	Bí ngòi
	20.000
	30.000

	Khoai tây 
	12.000	
	20.000

	Đậu cô -ve
	7000
	12.000

	Ớt chuông xanh 
	10.000
	15.000

	Ớt chuông đỏ
	13.000
	18.000

	Cá điêu hồng 
	150.000
	200.000

	Rau muống
	6000
	10.000

	Gà ta 
	170.000
	250.000

	Vịt 
	100.000
	150.000



	Tên mặt hàng
	Giá thấp nhất (VND/thùng)
	Giá cao nhất (VND/thùng)

	Bia 333
	200.000
	250.000

	Bia Heineken
	360.000
	360.00

	Côca côla
	70.000
	100.000


1 thùng : 24 lon
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